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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THANH MIỆN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

(Dự thảo) Thanh Miện, ngày     tháng   11  năm 2026 
 

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
 

Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tiêu chí 

1 

Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Đạt 

03/03 

chỉ 

tiêu 

Đạt 

03/03 

chỉ tiêu 

Đạt 

 
 

Chỉ tiêu 1 

Văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân cấp xã được ban hành đúng 

thời hạn và đúng quy định của 

pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

 
 

 

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân, Quyết định của Uỷ ban nhân dân 

cấp xã được ban hành đúng thời hạn 

và đúng quy định của pháp luật về ban 

100% 100% Đạt 

Các văn bản QPPL được ban hành đúng thời gian và đúng 

quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật cụ thể: 

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 30/7/2026 quy định 

nội dung chi, mức chi  kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

hành văn bản quy phạm pháp luật QPPL trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của 

UBND xã Thanh Miện ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

về bảo vệ người tiêu dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã 

Thanh Miện; 

- Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 19/11/2026 của 

UBND xã Thanh Miện ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở 

trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Quyết định số 01/2026/QD-UBND ngày 21/7/2026 của UBND 

xã Thanh Miện bãi bỏ 04 QĐ của UBND xã ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của các phòng chuyên môn, tổ chức 

hành chính thuộc UBND xã Thanh Miện. 

- Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 15/10/2025 của Sở Tư pháp 

Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL 

của HĐND, UBND xã Thanh Miện. 

- Tài liệu có liên quan kèm theo: 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623 

Chỉ tiêu 2 

Dự thảo Văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND cấp xã 

được truyền thông trong quá trình 

xây dựng theo quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

 
 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị 

quyết của HĐND, Quyết định 

UBND cấp xã được truyền thông 

trong quá trình xây dựng theo quy 

định/Tổng số Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định của UBND cấp 

xã phát sinh trong năm đánh giá phải 

ban hành) x 100. 

 

100% 100% Đạt 

- 04/04 VB QPPL trên địa bàn xã được truyền thông trong quá 

trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành VB 

QPPL, cụ thể: 

- Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/02/2026 Thực hiện Quyết 

định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 

xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn xã Thanh Miện; 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-

luat-90623/ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-to-chuc-truyen-

thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-t-991078 

- Công văn số 1466/UBND-VP ngày 29/6/2026 vv Truyền thông 

dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định của UBND xã quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, tổ chức hành 

chính thuộc UBND xã; 

- Công văn số 1336/UBND-VP ngày 15/6/2026 vv Truyền thông 

dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm 

trong công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Công văn số 629/UBND-VP ngày 02/11/2025 vv Truyền thông 

dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn xã Thanh Miện; 

- Công văn số 630/UBND-VP ngày 02/11/2025 vv Truyền thông 

dự thảo Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên 

địa bàn xã Thanh Miện; 

 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-to-chuc-truyen-thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-t-991078
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-to-chuc-truyen-thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-t-991078
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-to-chuc-truyen-thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-t-991078
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

- Công văn số 38/VP-BT ngày 29/6/2026 V/v tham gia ý kiến 

Dự thảo Quyết định bãi bỏ 04 Quyết định của UBND xã quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn và tổ 

chức hành chính thuộc UBND xã; 

- Bản tổng hợp ý kiến Đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ 04 

Quyết định của UBND xã quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

phòng chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã Thanh Miện 

- BC số 35/BC-VP ngày 17/7/2026 báo cáo Thẩm định dự thảo 

Quyết định bãi bỏ Quyết định của UBND xã quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc 

UBND xã’ 

- Bản tổng hợp ý kiến ngày 24/6/2026 Đối với dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- BC số 33/BC-VP ngày 30/6/2026 báo cáo Thẩm định dự thảo 

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thanh 

Miện; 

- BC số 12/BC-VP ngày 18/11/2025 báo cáo Thẩm định dự thảo 

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Thanh Miện 

Thanh Miện 

- BC số 11/BC-VP ngày 18/11/2025 Thẩm định dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng trên địa bàn xã Thanh Miện trên địa bàn xã Thanh 

Miện; 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

- Công văn số 85/VHXH ngày 02/11/2025 của phòng VHXH 

V/v tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo ban hành Quy chế thực hiện 

Dân chủ cơ sở trên địa bàn xã; 

- Công văn số 111/KT ngày 04/11/2025 V/v tổ chức lấy ý kiến 

góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp quân lý Nhà 

nước về bảo vệ người tiêu dùng và tiếp nhận giải quyết phản ánh yêu 

cầu khiểu nại người tiêu dùng trên địa bàn xã; 

(tài liệu được đăng tải đầy đủ trên Cổng TTĐT của xã qua 

đường link: https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-

pham-phap-luat-90623) 

Chỉ tiêu 3 

Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND 

cấp xã theo quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

 
 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định UBND cấp xã 

được thực hiện tự kiểm tra theo quy 

định/Tổng số Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định của UBND cấp 

xã phải thực hiện kiểm tra theo quy 

định trong năm đánh giá) x 100. 

100% 100% Đạt 

04/04 Văn bản QPPL trên địa bàn xã Thanh Miện được thực 

hiện tự kiểm tra theo quy định, các văn bản chỉ đạo triển khai  

cụ thể: 

- KH số 30/KH-UBND ngày 09/9/2025  Thực hiện công tác rà 

soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thanh 

Miện năm 2025; 

- KH số 31/KH-UBND ngày 09/9/2025 Thực hiện kiểm tra, xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thanh Miện năm 2025 

 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 
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đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

 
- KH số 01/KH-UBND ngày 05/01/2026 về việc thực hiện công 

tác tự kiểm tra văn bản QPPL năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 02/KH-UBND ngày 05/01/2026 về việc thực hiện công 

tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2026 trên địa bàn xã; 

- KH số 140/KH-UBND ngày 29/4/2026 triển khai Tổng rà soát 

hệ  thống; 

 https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-

luat-90623/ke-hoach-trien-khai-tong-ra-soat-he-thong-van-ban-

quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-991195 

- Quyết định 126/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 Về việc phân công 

cơ quan có trách nhiệm giúp UBND xã tự kiểm tra, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã năm 2026; 

- BC số 37/BC-VP ngày 18/8/2026 Về việc tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân xã Thanh Miện khoá II, 

nhiệm kỳ 2026-2031 ban hành; 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-

do-hoi-dong-nhan-dan-xa-thanh-mien-khoa-i-991211 

- BC số 36/BC-UND ngày 09/8/2026 Về việc tự kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật do UBND xã ban hành; 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-

do-ubnd-xa-ban-hanh-991218 

- BC số 32/BC-VP ngày 24/6/2026 Kết quả tự kiểm tra, rà soát 

văn bản QPPL do UBND xã ban hành từ ngày 01/7/2025 đến nay; 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/ke-hoach-trien-khai-tong-ra-soat-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-991195
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/ke-hoach-trien-khai-tong-ra-soat-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-991195
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/ke-hoach-trien-khai-tong-ra-soat-he-thong-van-ban-quy-pham-phap-luat-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-991195
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-xa-thanh-mien-khoa-i-991211
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-xa-thanh-mien-khoa-i-991211
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-xa-thanh-mien-khoa-i-991211
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991218
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991218
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991218
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chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623/bao-cao-ket-qua-tu-kiem-tra-ra-soat-van-ban-qppl-do-

ubnd-xa-ban-hanh-tu-ngay-01-7-2025-den-nay-991223 

- BC số 14/BC-VP ngày 01/12/2025 Về việc tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật do UBND xã ban hành; 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-

do-ubnd-xa-ban-hanh-991314 

- BC số 15/BC-VP ngày 01/12/2025 Về việc tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật do UBND xã ban hành 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-

do-ubnd-xa-ban-hanh-991314 

- BC số 739/BC-UBND ngày 01/10/2026 Kết quả tổng rà soát 

hệ thống VBQPPL trên địa bàn xã Thanh Miện 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623/bao-cao-ket-qua-tong-ra-soat-he-thong-vbqppl-tren-dia-

ban-xa-thanh-mien-992506 

Tiêu chí 2 
Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

Đạt 

07/07 

chỉ 

tiêu 

Đạt 

07/07 

chỉ tiêu 

Đạt  

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 1: Thực hiện lập, cập nhật Danh mục Đạt  Đạt 
 

 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ket-qua-tu-kiem-tra-ra-soat-van-ban-qppl-do-ubnd-xa-ban-hanh-tu-ngay-01-7-2025-den-nay-991223
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ket-qua-tu-kiem-tra-ra-soat-van-ban-qppl-do-ubnd-xa-ban-hanh-tu-ngay-01-7-2025-den-nay-991223
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ket-qua-tu-kiem-tra-ra-soat-van-ban-qppl-do-ubnd-xa-ban-hanh-tu-ngay-01-7-2025-den-nay-991223
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991314
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991314
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991314
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991314
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991314
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ve-viec-tu-kiem-tra-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-ubnd-xa-ban-hanh-991314
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ket-qua-tong-ra-soat-he-thong-vbqppl-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-992506
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ket-qua-tong-ra-soat-he-thong-vbqppl-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-992506
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/bao-cao-ket-qua-tong-ra-soat-he-thong-vbqppl-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-992506
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

thông tin phải được công khai, 

Danh mục thông tin công dân được 

tiếp cận có điều kiện theo quy định 

của pháp luật về tiếp cận thông tin 

02/02 

nội 

dung 

02/02 

nội 

dung 

 

1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục 

thông tin phải được công khai, Danh 

mục thông tin công dân được tiếp 

cận có điều kiện 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt  

- Thông báo số 226/TB-UBND ngày 05/5/2026  của UBND xã Thanh 

Miện Về việc công khai thông tin của người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-

viec-cong-khai-thong-tin-cua-nguoi-phat-ngon-va-cung-cap-thong-

tin-cho-bao-chi-cua--895441; 

- Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND xã 

Thanh Miện về Công bố danh mục thông tin phải được công khai và 

danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy 

định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công bố của 

UBND xã Thanh Miện;  

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-

dinh-cong-bo-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-danh-

muc-thong-tin-cong-dan-duoc-ti-992518; 

- Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 Quyết định ban 

hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Thanh 

Miện:  

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/quyet-dinh-

ve-viec-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan-cua-

uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-891644 

- Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 Phân công 

 

2. Đăng tải hoặc niêm yết Danh mục 

thông tin 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt  

 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-cong-khai-thong-tin-cua-nguoi-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua--895441
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-cong-khai-thong-tin-cua-nguoi-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua--895441
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-cong-khai-thong-tin-cua-nguoi-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua--895441
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-danh-muc-thong-tin-cong-dan-duoc-ti-992518
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-danh-muc-thong-tin-cong-dan-duoc-ti-992518
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thong-tin-phai-duoc-cong-khai-va-danh-muc-thong-tin-cong-dan-duoc-ti-992518
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-891644
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-891644
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-cung-cap-thong-tin-cho-cong-dan-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-891644
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

công chức làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông 

tin thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện; 

- Thông báo số 883/TB-UBND ngày 30/9/2026 Công khai đầu 

mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin:  

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/thong-

bao-cong-khai-dau-moi-tiep-nhan-yeu-cau-cung-cap-thong-tin-

theo-luat-tiep-can-thong-tin-992531 

- Thông báo số 842/TB-UBND ngày 14/9/2026 Về việc công 

khai Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng 

dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi quản lý của 

UBND xã Thanh Miện: 

 https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/thong-

bao-ve-viec-cong-khai-danh-muc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-co-

nhiem-vu-cung-ung-dich-vu-su-n-992529 

- Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 26/7/2026 của UBND xã về 

triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Thanh Miện. 

- Báo cáo số 780/BC-UBND ngày 16/10/2026  Về việc triển khai 

thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

- BC số 798/BC-UBND ngày 23/10/2026 Kết quả thực hiện việc 

công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định 

của pháp luật về tiếp cận thông tin; 

- Các thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã 

: https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin 

- Các thông tin được niêm yết tại các Nhà văn hóa thôn, Trụ sở 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/thong-bao-cong-khai-dau-moi-tiep-nhan-yeu-cau-cung-cap-thong-tin-theo-luat-tiep-can-thong-tin-992531
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/thong-bao-cong-khai-dau-moi-tiep-nhan-yeu-cau-cung-cap-thong-tin-theo-luat-tiep-can-thong-tin-992531
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/thong-bao-cong-khai-dau-moi-tiep-nhan-yeu-cau-cung-cap-thong-tin-theo-luat-tiep-can-thong-tin-992531
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/thong-bao-ve-viec-cong-khai-danh-muc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-co-nhiem-vu-cung-ung-dich-vu-su-n-992529
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/thong-bao-ve-viec-cong-khai-danh-muc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-co-nhiem-vu-cung-ung-dich-vu-su-n-992529
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin/thong-bao-ve-viec-cong-khai-danh-muc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-co-nhiem-vu-cung-ung-dich-vu-su-n-992529
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

UBND xã (có hình ảnh kèm theo). 

Chỉ tiêu 2: 

Thực hiện công khai văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau 

khi ban hành theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận thông tin 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

 
 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định UBND cấp xã 

sau khi ban hành công khai theo quy 

định/ Tổng số Nghị quyết của 

HĐND được thông qua và Quyết 

định của UBND cấp xã phải thực 

hiện công khai theo quy định trong 

năm đánh giá) x 100. 

 

100% 100% Đạt 

- Công văn 2078/UBND-VP ngày 04/9/2026 vv đề nghị đăng 

công báo văn bản QPPL trên địa bàn xã, gửi Văn phòng UBND 

thành phố; 

- Công văn số 885/UBND-V-ngày 04/12/2025 V/v đề nghị đăng 

Công báo văn bản quy phạm pháp luật, gửi Văn phòng 

HĐND&UBND thành phố; 

04 văn bản QPPL của xã Thanh Miện đã được đăng tải trên 

Công báo thành phố. 

https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/hoi-dong-nhan-

dan-tinh/nghi-quyet-01-2026-nq-hdnd-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-

chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-

phap-lu9.html; 

https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-

dan-tinh/quyet-dinh-01-2026-qd-ubnd-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-

uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-

nhiem-vu-q2.html 

https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-

dan-tinh/quyet-dinh-05-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-phoi-

 

https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/hoi-dong-nhan-dan-tinh/nghi-quyet-01-2026-nq-hdnd-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-lu9.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/hoi-dong-nhan-dan-tinh/nghi-quyet-01-2026-nq-hdnd-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-lu9.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/hoi-dong-nhan-dan-tinh/nghi-quyet-01-2026-nq-hdnd-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-lu9.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/hoi-dong-nhan-dan-tinh/nghi-quyet-01-2026-nq-hdnd-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-lu9.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-01-2026-qd-ubnd-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-q2.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-01-2026-qd-ubnd-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-q2.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-01-2026-qd-ubnd-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-q2.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-01-2026-qd-ubnd-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-q2.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-05-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-cac-co-qua.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-05-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-cac-co-qua.html
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-

cac-co-qua.html 

https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-

dan-tinh/quyet-dinh-06-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-thuc-

hien-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-xa-thanh-mien.html 

 

- Đăng tải 04 văn bản QPPL (trong kỳ báo cáo) trên Cổng 

thông tin điện tử của xã: 

+ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 30/7/2026 quy định 

nội dung chi, mức chi  kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản 

QPPL trên địa bàn xã Thanh Miện: 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-

dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-981510 

+ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của 

UBND xã Thanh Miện ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

về bảo vệ người tiêu dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã 

Thanh Miện: https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-

pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-

quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-ca-

981144 

+ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 19/11/2026 của 

UBND xã Thanh Miện ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở 

trên địa bàn xã Thanh Miện: 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-05-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-cac-co-qua.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-05-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-cac-co-qua.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-06-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-xa-thanh-mien.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-06-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-xa-thanh-mien.html
https://congbao.haiphong.gov.vn/van-ban-tinh/uy-ban-nhan-dan-tinh/quyet-dinh-06-2025-qd-ubnd-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-xa-thanh-mien.html
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-981510
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-981510
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/nghi-quyet-quy-dinh-noi-dung-chi-muc-chi-kinh-phi-bao-dam-cho-cong-tac-xay-dung-van-ban-quy-pham-981510
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-ca-981144
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-ca-981144
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-ca-981144
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-tai-ca-981144
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-981509
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 
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Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 
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độ 

đạt 

chuẩn 

theo 
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định 
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quả  

thực  
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Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-

tren-dia-ban-xa-thanh-mien-981509 

+  Quyết định số 01/2026/QD-UBND ngày 21/7/2026 của 

UBND xã Thanh Miện bãi bỏ 04 QĐ của UBND xã ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của các phòng chuyên môn, 

tổ chức hành chính thuộc UBND xã Thanh Miện: 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-

90623/quyet-dinh-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-

thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nh-981511 

 

Chỉ tiêu 3: 

Thực hiện cung cấp thông tin theo 

quy định của pháp luật về tiếp cận 

thông tin 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 
 

 

Tỷ lệ % = ( Tổng số thông tin đã 

cung cấp đúng thời hạn, chính xác 

đầy đủ, đúng hình thức theo quy định 

của pháp luật/ Tổng số thông tin yêu 

cầu đủ điều kiện cung trong năm 

đánh giá) x 100. (Trong năm đánh 

giá không có yêu cầu cung cấp thông 

tin được xác định đạt chỉ tiêu này) 

 

100% 100% Đạt 

(Trong năm đánh giá UBND xã Thanh  Miện không có yêu 

cầu cung cấp thông tin) 

- Sổ theo dõi cung cấp thông tin  

- Báo cáo số 780/BC-UBND ngày 16/10/2026  về việc triển khai 

thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

- BC số 798/BC-UBND ngày 23/10/2026 Kết quả thực hiện việc 

công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định 

của pháp luật về tiếp cận thông tin. 

 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-981509
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-tren-dia-ban-xa-thanh-mien-981509
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nh-981511
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nh-981511
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-90623/quyet-dinh-bai-bo-04-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-thanh-mien-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nh-981511
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 
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Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

Chỉ tiêu 4 

Ban hành và tổ chức thực hiện kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

hằng năm theo quy định của pháp 

luật về phổ biến giáo dục pháp luật 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

 
 

 

1. Ban hành kế hoạch phổ biến giáo 

dục pháp luật hằng năm theo quy 

định của của pháp luật về phổ biến 

về giáo dục pháp luật. 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

Kế hoạch PBGDPL năm 2026: 

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11//02/2026 của UBND xã về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý,hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh 

năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Kế hoạch số 322/KH-UBND điều chỉnh Kế hoạch công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh năm 2026 trên 

địa bàn xã Thanh Miện. 

 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

hằng năm (đạt 100%).  

 

 

Tỷ lệ % = ( Tổng số nhiệm vụ hoạt 

100% 100% Đạt 

Các nhiệm vụ hoạt động thực hiện trong Kế hoạch: 

- Báo cáo số 422/BC-UBND ngày 18/12/2025 của UBND xã Đề 

nghị Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tặng Giấy khen cho 

tập thể Uỷ ban nhân dân xã Thanh Miện có thành tích xuất sắc trong 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025; 

- Quyết định số 443/QĐ-STP ngày 26/12/2025 của Sở Tư pháp 

thành phố về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 
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Mức 
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theo 
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định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 
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giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

động đã triển khai và hoàn thành 

trên thực tế/ Tổng số nhiệm vụ, hoạt 

động đề ra trong kế hoạch) x 100. 

 

- Công văn 2315/UBND-VP ngày 30/9/2026 về việc V/v tham gia 

ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 

quy định mức chi thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

- KH số 281/KH-UBND ngày 26/8/2026 Hưởng ứng “Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- KH số 297/KH-UBND ngày 12/9/2026 của UBND xã  về việc tổ 

chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện” 

- Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 12/9/2026 về việc thành lập 

Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã 

Thanh Miện” 

- Thể lệ số 396/TL-BTC ngày 15/6/2026 của BTC về Cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2026 trên địa bàn xã Thanh Miện” 

- Công văn số 397/CV-BTC ngày 16/9/2026 của BTC cuộc thi về 

việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện”; 

- Công văn số 2114/UBND-VHXH ngày 08/9/2026 V/v triển 

khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành 

phố Hải Phòng năm 2026; 

 

- Công văn  2417/UBND-KT ngày 14/10/2026 V/v triển khai, 

hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 
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Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 
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Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 
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giá 
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của công 

chức 

phụ 
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trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Công văn số 2429/UBND-VHXH ngày 12/10/2026 V/v triển 

khai phát động Cuộc thi “Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà 

nước gắn với chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2026 trên hệ 

thống truyền thanh xã; 

- Công văn số 1587/UBND-KT ngày 15/7/2026 V/v tuyên 

truyền, phổ biến Luật Chuyển đổi số trên địa bàn Xã Thanh Miện; 

- Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/02/2026 Thực hiện Quyết 

định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến 

xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai 

đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/3/2026 Triển khai thực 

hiện Quyết định số 27/2025/QĐ-TTG ngày 04/8/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; 

- Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/01/2026 tuyên truyền, phổ 

biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ 

họp thứ 10 trên địa bàn xã Thanh Miện;  

- Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 15/7/2026: 

-  Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 09/4/2026 Triển khai thực 

hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống tham nhũng; 

- KH số 39/KH-UBND ngày 29/01/2026 thi hành Luật Thanh 
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trách 

tra trên địa bàn xã;  

- KH số 67/KH-UBND ngày 27/02/2026 Triển khai thi hành 

Luật Tương trợ tư pháp về dân sự trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 86/KH-UBND ngày 17/3/2026 Triển khai thi hành Luật 

Phòng, chống ma tuý năm 2025 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 91/KH-UBND ngày 18/3/2026 Triển khai thi hành Luật 

dân sự trên địa bàn xã; 

- KH số 127/KH-UBND ngày 20/4/2026 Triển khai thực hiện 

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 

2026 địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 131/KH-UBND ngày 21/4/2026 Phòng ngừa, ngăn chặn 

tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên trên 

địa bàn xã Thanh Miện năm 2026; 

- KH số 151/KH-UBND ngày 07/5/2026 Triển khai thi hành 

Luật Dân số số 113/2025/QH15 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 156/KH-UBND ngày 10/5/2026 Triển khai thi hành 

Nghị định số 131/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết khoản 3 Điều 160 Luật Tư pháp người chưa thành niên 

về việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho người chưa thành 

niên là bị hại trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 163/KH-UBND ngày 15/5/2026 Triển khai Bộ Công cụ 

ngăn ngừa và xử lý các hành vi không tuân thủ pháp luật trong lĩnh 

vực nuôi con nuôi quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã 

Thanh Miện theo Quyết định số 2696/QĐ-TTg ngày 11/12/2025 của 

Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 188/QĐ-BTP ngày 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

19/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

-  KH số 201/KH-UBND ngày 17/6/2026 Tuyên truyền, triển 

khai thực hiện quy định của pháp luật về trang bị, lắp đặt thiết bị 

truyền tin báo cháy kết nối Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 205/KH-UBND ngày 19/6/2026 Tổ chức Hội nghị 

tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo 

vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ; 

- KH số 208/KH-UBDN ngày 23/6/2026 Triển khai thi hành 

Luật Hộ tịch trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 213/KH-UBND ngày 27/6/2026 Triển khai thi hành 

Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã; 

-  KH số 229/KH-UBND ngày 07/7/2026 triển khai thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

- KH số 235/KH-UBND ngày 14/7/2026 Triển khai thi hành 

Luật Thương mại điện tử trên địa bàn xã; 

- KH số 236/KH-UBND ngày 14/7/2026 Triển khai Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử 

dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi cam kết quốc tế về lao động 

giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn xã Thanh Miện trong giai đoạn 

2026-2030; 

- KH số 255/KH-UBND ngày 30/7/2026 Triển khai thực hiện 

Nghị định số 224/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số trên địa bàn ; 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

-KH số 314/KH-UBND ngày 25/9/2026 Triển khai thi hành 

Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 318/KH –UBND  ngày 28/9/2026 Triern khai thi hành 

Luật Phổ biens giáp dục pháp luật trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- KH số 325/KH-UBND ngày 30/9/2026 Triển khai thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước trên địa bàn xã; 

- KH số 327/KH-UBND ngày 30/9/2026 Về tăng cường công 

tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu 

kiện hành chính liên quan đến đất đai, nâng cao hiệu quả thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã; 

- KH số 334/KH-UBND ngày 13/10/2026 Tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự năm 2027; 

- Lập chuyên mục Giáo dục phổ biến pháp luật trên Trang Thông 

tin điện tử xã và thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin tuyên 

truyền. (https://thanhmien.haiphong.gov.vn/giao-duc-pho-bien-

phap-luat ); 

- UBND xã thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền ngày 

Pháp luật Việt Nam ( in ấn băng rôn khẩu hiệu tại Trụ sở làm việc 

của Đảng ủy – HĐND-UBND, trục đường chính (có chứng từ chi 

kèm theo),….in tờ rơi cấp phát,….) có hình ảnh minh họa…… 

- các Infographic tuyên truyền và đường Link đăng tải công tác tổ 

chức tuyên truyền Cổng thông tin điện tử xã, trang FB Truyền thông 

Thanh Miện, Thanh Miện ngày mới, Đất và người Thanh Miện cụ thể:  

(https://thanhmien.haiphong.gov.vn/ ; 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/giao-duc-pho-bien-phap-luat
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/giao-duc-pho-bien-phap-luat
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/


19 

 

Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61572423484121; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61583514820592 ) 

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh của xã: Các chuyên mục như: 

Chính sách pháp luật, Chuyển đổi số, An toàn giao thông, Cải cách 

hành chính tài chính ngân sách, Tài nguyên môi trường, an sinh xã 

hội…Thời lượng từ 3-5 phút, sáng phát và chiều phát lại và thực hiện 

hàng tuần. (có nhật ký phát thanh) 

Báo cáo tổng hợp kết quả: 

- Báo cáo số 827/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về kết 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. 

- Quyết định số 443/QĐ-STP ngày 26/12/2025 của Sở Tư pháp 

thành phố về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025; 

Chỉ tiêu 5 

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ số trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung t 

Đạt 

 
 

 

UBND xã thực hiện ít nhất 02 ( hai) 

hoạt động về chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật  

 

   

Hoạt động chuyển đổi số trong công tác PBGDPL: 

Hoạt động 1: Tổ chức cuộc thi tìm  hiểu pháp luật trực tuyến trên 

địa bàn xã Thanh Miện 

- KH số 297/KH-UBND ngày 12/9/2026 của UBND xã  về việc tổ 

chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện” 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61572423484121
https://www.facebook.com/profile.php?id=61583514820592
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

 
- Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 12/9/2026 về việc thành lập 

Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã 

Thanh Miện” 

- Thể lệ số 396/TL-BTC ngày 15/6/2026 của BTC về Cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 

2026 trên địa bàn xã Thanh Miện” 

- Công văn số  397 /CV-BTC ngày 16/9/2026 của BTC cuộc thi về 

việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện” 

- Link tham gia cuộc thi: https://xathanhmien.vercel.app/ 

Hoạt động 2:  Vận hành hiệu quả Mô hình Zalo OA để đăng bài 

tuyên truyền pháp luật trực tiếp đến điện thoại người dân;  các  

nền tảng cộng đồng như Facebook Truyền thông xã Thanh Miện, 

Fanpage Thanh Miện ngày mới. 

Link cụ thể: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61572423484121; 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61583514820592 ) 

https://zalo.me/416825079842529886 

 

 

Hoạt động 3: Xây dựng chatbox giải đáp pháp luật 

https://chatbot-xa-thanh-mien.vercel.app/ ; 

https://xathanhmien.vercel.app/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61572423484121
https://www.facebook.com/profile.php?id=61583514820592
https://zalo.me/416825079842529886
https://chatbot-xa-thanh-mien.vercel.app/
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/ 

 

 

Chỉ tiêu 6 

 

Bảo đảm nguồn lực con người, 

kinh phí, cơ sở vật chất, phương 

tiện để triển khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật theo quy định 

của pháp luật về phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

 
 

 

1. UBND cấp xã bố trí công chức, 

tuyên truyền viên pháp luật thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, 

phương tiện triển khai công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật trên địa bàn 

cấp xã. 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt  

- Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 13/02 Quyết định phân 

công công chức thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL trên địa bàn 

xã Thanh Miện. 

- Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 Quyết định về 

việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán nhiệm vụ: Công tác tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở 

năm 2026. 

- Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 Quyết định về việc 

kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn xã Thanh Miện: 

- Báo cáo số 827/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về kết 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã năm 2026. 

 

 
2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến giáo 

dục pháp luật trong kế hoạch phổ 
100% 100% Đạt  

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11//02/2026 của UBND xã về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 
 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

biến, giáo dục pháp luật đã được ban 

hành bố trí kinh phí bảo đảm triển 

khai thực hiện. 

 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý,hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh 

năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Kế hoạch số 322/KH-UBND điều chỉnh Kế hoạch công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh năm 2026 trên 

địa bàn xã Thanh Miện; 

- Báo cáo số 827/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về kết 

quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã năm 2026. 

- Chứng từ chi đảm bảo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật: 30 triệu đồng (có hồ sơ thanh toán kèm theo) 

 

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật 

được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

 

≥  

90% 
100% Đạt  

- Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 16/9/2026 của UBND xã tập 

huấn nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 

2026 trên địa bàn xã; 

- Giấy mời số 365/GM-UBND ngày 12/10/2026 của UBND xã Dự 

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho Tuyên 

truyền viên pháp luật và đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở năm 

2026; (có kèm theo Danh sách 63 tuyên truyền viên pháp luật xã tham dự) 

- Giấy mời số 1778/GM-STP ngày 21/4/2026 của Sở Tư pháp về 

dự Hội nghị phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Tương trợ tư pháp 

về dân sự (thành phần có 04 tuyên truyền viên cấp xã dự; Có Danh 

sách gửi kèm theo); 

- Giấy mời số 4698/GM-STP ngày 03/12/2025 của Sở Tư pháp 

tham dự Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật liên quan về bầu cử 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

đại biểu Quốc Hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2026-2031 (có Danh sách  15 đại biểu là Tuyên truyền viên pháp luật 

và Tổ trưởng Tổ hòa giải ở cở sở tại các thôn tham dự Hội nghị kèm theo). 

- Báo cáo số  824 /BC-UBND ngày  30 tháng 10 năm 2026  báo cáo kết 

quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn 

xã Thanh  Miện. 

- Báo cáo số 827/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về 

kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. 

Chỉ tiêu 7 

Thông tin, giới thiệu về trợ giúp 

pháp lý theo quy định của pháp luật 

về trợ giúp pháp lý 

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

 
 

 

1. Ban hành kế hoạch truyền thông 

trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy 

định trợ giúp pháp lý 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11//02/2026 của UBND xã về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý,hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh 

năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Kế hoạch số 322/KH-UBND điều chỉnh Kế hoạch công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh năm 2026 trên 

địa bàn xã Thanh Miện; 

 

 2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế 100% 100% Đạt  
- Công văn số 886/UBND ngày 22/4/2026 v/v hướng dẫn thực 

hiện nội dung thành phần về phổ biến, GDPL và trợ giúp pháp lý 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

hoạch truyền thông về trợ giúp pháp 

lý hàng năm 

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; 

- Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 07/7/2026 vv triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 01/4/2026 Triển khai thực 

hiện chính sách trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Thông báo số 464/TB-UBND ngày 17/7/2026 về việc niêm yết 

công khai danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực 

hiện trợ giúp pháp lý và thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng; 

- Thông báo số 20/TB-UBND ngày 15/01/2026 Về việc niêm 

yết công khai Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp 

lý và hoà giải cơ sở thuộc phạm vi, chức năng, quản lý của Sở Tư 

pháp trên địa bàn xã Thanh Miện 

- Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 23/01/2026 triển khai thực hiện 

chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ 

giúp pháp lý trên địa bàn xã Thanh Miện năm 2026; 

- Phối hợp với Trung Tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố 

Hải Phòng, Sở Tư pháp thành phố tuyên truyền phổ biến pháp luật 

cho người dân trên địa bàn (có hình ảnh tuyên truyền minh họa); 

- Báo cáo số 823 /BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2026 kết quả 

thực hiện Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý  trên địa bàn xã 

Thanh Miện. 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

- Báo cáo số 827/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về kết quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. 

 

3. Xây dựng chuyên mục chính sách, 

pháp luật về trợ giúp pháp lý trên 

Trang thông tin điện tử của HĐND, 

UBND cấp xã và được cập nhật đầy 

đủ kịp thời 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

Xây dựng chuyên mục chính sách pháp luật về trợ giúp pháp 

lý trên Cổng thông tin điện tử xã Thanh Miện: 

- Link chuyên mục “trợ giúp pháp lý”: 
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tro-giup-phap-ly; 
https://chatbot-xa-thanh-mien.vercel.app/ 

- Link chuyên mục “ Phổ biến giáo dục pháp luật”: 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/giao-duc-pho-bien-phap-luat ; 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin 

- Báo cáo số 827/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về 

kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã. 

- Báo cáo số 823/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã  

Thanh Miện về việc kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông về trợ 

giúp pháp lý trên địa bàn xã Thanh Miện. 

 

Tiêu chí 3 Hoà giải ở cơ sở 

Đạt 

04/04 

chỉ 

tiêu 

Đạt 

04/04 

chỉ tiêu 

Đạt 

 
 

Chỉ tiêu 1 

Thành lập, kiện toàn tổ hoà giải và 

công nhận tổ trưởng tổ hoà giải, 

hoà giải viên theo quy định pháp 

luật về hoà giải cơ sở 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

Đạt 

 

 
 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tro-giup-phap-ly
https://chatbot-xa-thanh-mien.vercel.app/
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/giao-duc-pho-bien-phap-luat
https://thanhmien.haiphong.gov.vn/tiep-can-thong-tin
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

 

 

1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, 

kiện toàn theo quy định của pháp 

luật về hoà giải cơ sở 

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải được 

thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu 

về số lượng, thành phần theo quy 

định của pháp luật về hoà giải ở cơ 

sở/Tổng số tổ hoà giải phải thành 

lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 

100 

 

100% 100% Đạt 

Kiện toàn tổ hòa giải và công nhận Tổ trưởng, hòa giải viên ở 

cơ sở trên địa bàn xã Thanh Miện 

- Tờ trình số 07/TTr-MTTQ ngày 25/8/2026 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Miện. 

- Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Phù Nội; 

- Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Phú Mễ; 

- Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Tiêu Lâm; 

- Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Cụ Trì; 

- Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn An Khoái; 

- Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Lê Bình; 

- Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Văn Phạm; 

- Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Gia Cốc; 

- Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Bằng Bộ; 

- Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Phượng Hoàng Hạ; 

- Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn La Ngoại; 

- Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn My Nại Trì; 

- Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn An Nghiệp; 

- Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Phượng Hoàng Thượng; 

- Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Triệu Thái; 

- Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Bất Nạo; 

- Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Vô Hối; 

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn An Lạc; 

- Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Cao Hòa; 

19/19 Tổ hoà giải được kiện toàn, đạt tỷ lệ 100%. 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công 

nhận cho thôi theo quy định của 

pháp luật về hoà giải cơ sở 

   

- Biên bản bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải, Giấy đề nghị công nhận tổ 

trưởng tổ hòa giải, Danh sách đề nghị công nhận hòa giải viên của 19 Tổ; 

- Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Phù Nội; 

- Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Phú Mễ; 

- Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên 

được bầu, công nhận, cho thôi theo 

quy định của pháp luật về hoà giải ở 

cơ sở/Tổng số hoà giải viên phải 

thực hiện bầu, công nhận, cho thôi 

trên địa bàn cấp xã) x 100 

100% 100% Đạt 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

 
giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Tiêu Lâm; 

- Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Cụ Trì; 

- Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn An Khoái; 

- Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Lê Bình; 

- Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Văn Phạm; 

- Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Gia Cốc; 

- Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Bằng Bộ; 

 

- Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Phượng Hoàng Hạ; 

- Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn La Ngoại; 

- Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn My Nại Trì; 

- Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn An Nghiệp; 

- Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Phượng Hoàng Thượng; 

- Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Triệu Thái; 

- Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Bất Nạo; 

- Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Vô Hối; 

- Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn An Lạc; 

- Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của CT 

UBND xã vv kiện toàn Tổ  hòa giải và công nhận Tổ trưởng Tổ hòa 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

giải, hòa giải viên ở cở sở thôn Cao Hòa; 

- Báo cáo số 826/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về 

Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến 

ngày 30/10/2026). 

Chỉ tiêu 2 

Các mâu thuẫn tranh chấp, vi 

phạm pháp luật thuộc phạm vi 

hoà giải cơ sở được hoà giải kịp 

thời, hiệu quả theo quy định của 

pháp luật về hoà giải cơ sở 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

Đạt 

 
 

 

1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi 

hoà giải cơ sở được tiếp nhận, giải 

quyết theo quy định của pháp luật về 

hoà giải cơ sở 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

- 05 Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở tại 05 thôn có vụ việc 

(thôn Cao Hòa, Tiêu Lâm, My Nại Trì, Bất Nạo, La Ngoại) 

- Biên bản hòa giải 19 vụ việc ở cơ sở. 

- Báo cáo số 826/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về 

Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến 

ngày 30/10/2026). 

- Báo cáo số 01/BC-THG của Tổ trưởng Tổ hòa giải về hoạt 

động của Tổ hòa giải thôn La Ngoại; 

- Báo cáo số 01/BC-THG của Tổ trưởng Tổ hòa giải về hoạt 

động của Tổ hòa giải thôn My Nại Trì; 

- Báo cáo số 01/BC-THG của Tổ trưởng Tổ hòa giải về hoạt 

động của Tổ hòa giải thôn Bất Nạo; 

- Báo cáo số 01/BC-THG của Tổ trưởng Tổ hòa giải về hoạt 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa 

giải theo quy định/Tổng số vụ, việc 

hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn 

cấp xã) x 100 

 

100% 

19/19 

vụ được 

tiếp 

nhận và 

giải 

quyết 

 (đạt 

100%) 

Đạt 

 

 
2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải cơ sở 

được hoà giải thành 

Đạt 

01/01 

nội 

Đạt 

01/01 

nội 

Đạt 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

dung 
dung 

động của Tổ hòa giải thôn Cao Hòa; 

- Báo cáo số 01/BC-THG của Tổ trưởng Tổ hòa giải về hoạt 

động của Tổ hòa giải thôn Tiêu Lâm; 

- Hồ sơ quyết toán tài chính chi trả thù lao: Giấy đề nghị thanh 

toán thù lao vụ việc của các Tổ hòa giải (tổng số tiền 7.500.000 

đồng) 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải 

thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải 

theo quy định) x 100 

≥  

85% 
≥ 94,7% Đạt 

 

Chỉ tiêu 3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn trong 

triển khai công tác hoà giải cơ sở 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01nội 

dung 

Đạt 

- Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 13/8/2026 của UBND xã 

Thanh Miện. Kế hoạch phối hợp giữa UBND xã với Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác hoà giải 

ở cơ sở năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Công văn số 523/UBND-VP ngày 15/8/2026 về việc phối hợp 

trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã; 

- Báo cáo số 231/BC-CAX ngày 15/8/2026 về việc phối hợp 

trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địn bàn xã Thanh Miện. 

- Báo cáo số 826/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về 

Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến 

ngày 30/10/2026). 

- Biên bản hòa giải 19 vụ việc ở cơ sở có sự tham gia phối hợp 

của công an khu vực trong công tác hòa giải. 

 

 

Chỉ tiêu 4 
Bảo đảm nguồn lực về con người 

và kinh phí, cơ sở vật chất, phương 

Đạt 

04/04 

Đạt 

04/04 
Đạt 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

tiện để triển khai công tác hòa giải 

ở cơ sở theo của quy định pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở 

nội 

dung 

nội 

dung 

 

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã bố trí 

công chức làm công tác hoà giải ở cơ 

sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương 

tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ 

sở trên địa bàn cấp xã 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

Đạt 

- Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của UBND xã 

Thanh Miện phân công công chức thực hiện nhiệm vụ hoà giải ở cơ 

sở trên địa bàn xã Thanh Miện. 

- Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 về việc phê 

duyệt nhiệm vụ và dự toán nhiệm vụ: Công tác tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở năm 2026. 

 

 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp 

tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở 

≥ 90% 100% Đạt 

- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11//02/2026 của UBND xã về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh 

năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Miện; 

- Kế hoạch số 322/KH-UBND điều chỉnh Kế hoạch công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh năm 2026 trên 

địa bàn xã Thanh Miện 

- Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 16/9/2026 của UBND xã tập huấn 

nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2026 

trên địa bàn xã; 

- Giấy mời số 365/GM-UBND ngày 12/10/2026 của UBND xã Dự Hội 

nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho Tuyên 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

truyền viên pháp luật và đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở năm 

2026; (có kèm theo Danh sách Tổ trưởng, các hòa giải viên ở cơ sở 

tham dự) 

- Giấy mời số 4698/GM-STP ngày 03/12/2025 của Sở Tư pháp tham 

dự Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật liên quan về bầu cử đại 

biểu Quốc Hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-

2031 (có Danh sách  15 đại biểu là Tuyên truyền viên pháp luật và Tổ 

trưởng Tổ hòa giải ở cở sở tại các thôn tham dự Hội nghị kèm theo). 

- Giấy mời số 4240/GM-STP ngày 31/8/2026  tham dự Hội nghị 

phổ biến một số văn bản pháp luật và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 

cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2026 (có Danh sách 20 đại biểu 

xã Thanh Miện tham dự Hội nghị tập huấn). 

- Báo cáo số 826/BC-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã về 

Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến 

ngày 30/10/2026). 

- Danh sách cấp phát Bộ tài liệu bồi dưỡng kỹ năng hoà giải ở 

cơ sở cho hoà giải viên (có danh sách ký nhận của Tổ trưởng tổ hoà giải). 

- Cấp phát  Sổ theo dõi hoạt động hòa giải theo mẫu chuẩn của 

Bộ Tư pháp cho 19 tổ hòa giải (có DS ký nhận của Tổ trưởng Tổ hòa giải) 

 

 

 

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh 

phí hoạt động đúng mức chi theo 

quy định 

100% 100% Đạt 

Hồ sơ, tài liệu thực hiện chi kinh phí hỗ trợ tổ hòa giải, hòa giải viên. 

- Báo cáo số 826/BC-UBND ngày 30/10/2026 về Kết quả công 

tác hòa giải ở cơ sở năm 2026; 
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Tiêu chí, 

chỉ tiêu 

tiếp cận 

pháp luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp 

cận pháp luật 

Mức 

độ 

đạt 

chuẩn 

theo 

quy 

định 

Kết 

quả  

thực  

hiện 

Kết 

quả tự 

đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí,  

chỉ tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký 

của công 

chức 

phụ 

trách 

- Hồ sơ thanh toán hỗ trợ mức chi 150.000 đồng/tháng/tổ để mua 

văn phòng phẩm, vật tư (10 tháng). Đạt tỷ lệ 100% tổ hòa giải được 

hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên đúng mức quy định là 

150.000 đồng/tháng/tổ (bảng kê cấp phát văn phòng phẩm, vật tư 10 

tháng). 

 

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ 

trợ thù lao cho hoà giải viên đúng 

mức chi theo quy định 

100% 100% Đạt 

- Báo cáo số 826/BC-UBND ngày 30/10/2026 về Kết quả công 

tác hòa giải ở cơ sở năm 2026; 

Thanh toán 19/19 vụ, việc, đạt tỷ lệ 100% số vụ việc đã hòa giải 

được chi trả thù lao đúng định mức là 400.000 đồng/vụ hòa giải thành và 

300.000 đồng/vụ hòa giải không thành, cụ thể: chi trả 18 vụ, việc phát 

sinh trong năm hòa giải thành, thanh toán: 7.200.000 đồng; 01 vụ việc 

hòa giải không thành, thanh toán: 300.000 đồng. 

 

 

Kết quả chung : Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh 
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